
TT Môn học Số tiết Giáo viên phụ trách Số điện thoại Thời gian Địa điểm Ghi chú

1 C.tác VT-LT trong các CQ HC 45 Võ Ngọc Thanh 0963666233 04/07-06/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

2 Thực tập giáo trình kỳ 3 HCVP 60 Nguyễn Xuân Hiền 0904756635 06/07-08/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

3 Tài chính tín dụng 60 Hoàng Thị Huế 0973092655 06/07-08/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

4 Kiểm nghiệm súc sản 45 Phùng Thị Ngọc Ánh 01692599761 04/07-06/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

5 KT Chăn nuôi Lợn 75 Phạm Tuyết Băng 0463297876 07/07-10/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

6 Vi sinh vật và BTN 90 Trần Bá Thảo 0973793640 12/07-16/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

7 Chẩn đoán bệnh nội khoa 90 Nguyễn Thị Thu Trang 01634238495 14/07-18/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

8 KT Chăn nuôi gia cầm 60 Vũ Thị Ngọc Lương 01686395058 17/07-19/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

9 KT Chăn nuôi trâu bò 60 Vũ Thị Liên 01689900495 21/07-23/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

10 Kế toán tài chính 2 90 Nguyễn Thị Hà 0915121037 04/07-08/07/2015 Phòng máy Liên hệ Cô Thư

11 Kế toán tài chính 3 90 Vũ Thị Hương 01228374245 08/07-13/07/2015 Phòng máy Liên hệ Cô Thư

12 Kế toán HCSN 60 Nguyễn Thị Minh A 0902242002 14/07-16/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

13 Thuế nhà nước 30 Lưu Hữu Tòng 0964490458 17/07-18/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

14 Phân tích thiết kế hệ thống 60 Phạm Công Duệ 0913076772 04/07-06/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

15 Mạng máy tính 60 Ngô Ngọc Bình 0904823646 07/07-09/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

16 Cơ sở dữ liệu 60 Bùi Danh Hiếu 0977232286 10/07-13/07/2015 Nhà 4 tầng 11/07 thi TTCK

17 PhotoShop 60 Nguyễn Thu Hằng 0973784832 13/07-15/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

18 Thiết kế Web 75 Ngô Thuỳ Giang 0979357190 16/07-19/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

19 Khai thác dữ liệu trên Internet 45 Nguyễn Thị Kim Oanh 0912736939 15/07-17/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

20 Macro mediaFlash 60 Ngô Thuỳ Giang 0979357190 05/07-07/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

21 Thực tập giáo trình kỳ 3 Tin học 60 Bùi Danh Hiếu 0977232286 21/07-23/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

Ghi chú: Giáo viên giảng dạy nộp điểm chậm nhất ngày vào ngày 24 tháng 07 năm 2015

Ngày 24 tháng 06 năm 2015

Nguyễn Văn Tiên Nguyễn Thị Lan Hương ThS. Lê Trung Hưng

LỊCH HỌC LẠI KỲ 3 KHÓA 53

HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Người lập biểu Phòng Đào tạo P.Hiệu trưởng



Môn: Soạn thảo và ban hành văn bản quản lý 90 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350110262 Đỗ Danh Hùng Hành chính VP K53

Môn: Công tác VT-LT trong các cơ quan HC 45 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350110263 Đặng Thu Hiền Hành chính VP K53

Môn: Thực tập giáo trình kỳ 3 Lớp Hành chính VP 60 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350110263 Đặng Thu Hiền Hành chính VP K53

2 5350110267 Vương Thị Phương Hành chính VP K53

Môn: Kiểm nghiệm súc sản 45 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350070324 Bạch Văn Đức CNTY K53A

2 5350070325 Nguyễn Hồng Đức CNTY K53A

3 5350070345 Tào Đức Hùng CNTY K53A

4 5350070415 Nguyễn Thị Thảo CNTY K53A

5 5350070335 Nguyễn Văn Dũng CNTY K53A

6 5350070337 Nguyễn Văn Duẩn CNTY K53A

7 5350070339 Đinh Sỹ Hải CNTY K53A

8 5350070357 Hà Thanh Long CNTY K53A

Môn: KT Chăn nuôi Lợn 75 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350070330 Nguyễn Văn Cánh CNTY K53A

2 5350070335 Nguyễn Văn Dũng CNTY K53A

3 5350070337 Nguyễn Văn Duẩn CNTY K53A

4 5350070339 Đinh Sỹ Hải CNTY K53A

5 5350070346 Nguyễn Đức Hùng CNTY K53A

6 5350070357 Hà Thanh Long CNTY K53A

Họ tên

Họ tên

DANH SÁCH HỌC LẠI KỲ 3 K53 

HỆ TRUNG CẤP

Họ tên

Họ tên

Họ tên



Môn: Vi sinh vật và BTN 90 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350070330 Nguyễn Văn Cánh CNTY K53A

2 5350070334 Bùi Văn Chính CNTY K53A

3 5350070335 Nguyễn Văn Dũng CNTY K53A

4 5350070337 Nguyễn Văn Duẩn CNTY K53A

5 5350070339 Đinh Sỹ Hải CNTY K53A

6 5350070341 Trần Trọng Hải CNTY K53A

7 5350070345 Tào Đức Hùng CNTY K53A

8 5350070346 Nguyễn Đức Hùng CNTY K53A

9 5350070348 Trịnh Văn Hưng CNTY K53A

10 5350070353 Ngô Hải Linh CNTY K53A

11 5350070357 Hà Thanh Long CNTY K53A

12 5350070415 Nguyễn Thị Thảo CNTY K53A

13 5350070422 Đinh Văn Bỉnh CNTY K53A

14 5350070376 Trần Lệ Thuỷ CNTY K53B

15 5350070383 Lê Đình Tuấn CNTY K53B

Môn: Chẩn đoán bệnh nội khoa 90 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350070330 Nguyễn Văn Cánh CNTY K53A

2 5350070346 Nguyễn Đức Hùng CNTY K53A

3 5350070335 Nguyễn Văn Dũng CNTY K53A

4 5350070337 Nguyễn Văn Duẩn CNTY K53A

5 5350070339 Đinh Sỹ Hải CNTY K53A

6 5350070357 Hà Thanh Long CNTY K53A

Môn: KT Chăn nuôi gia cầm 60 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350070415 Nguyễn Thị Thảo CNTY K53A

2 5350070335 Nguyễn Văn Dũng CNTY K53A

3 5350070337 Nguyễn Văn Duẩn CNTY K53A

4 5350070339 Đinh Sỹ Hải CNTY K53A

5 5350070357 Hà Thanh Long CNTY K53A

Họ tên

Họ tên

Họ tên



Môn: KT Chăn nuôi trâu bò 60 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350070335 Nguyễn Văn Dũng CNTY K53A

2 5350070337 Nguyễn Văn Duẩn CNTY K53A

3 5350070339 Đinh Sỹ Hải CNTY K53A

4 5350070357 Hà Thanh Long CNTY K53A

Môn: Tài chính tín dụng 60 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350050278 Trương Văn Tuấn KDTM & DV53

Môn: Kế toán tài chính 2 90 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350010231 Lê Thị Thu Hà Kế toán K53

Môn: Kế toán tài chính 3 90 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350010231 Lê Thị Thu Hà Kế toán K53

Môn: Kế toán HCSN 60 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350010231 Lê Thị Thu Hà Kế toán K53

Môn: Thuế nhà nước 30 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350010231 Lê Thị Thu Hà Kế toán K53

2 5350010237 Ngô Khánh Linh Kế toán K53

Họ tên

Họ tên

Họ tên

Họ tên

Họ tên

Họ tên



Môn: Phân tích thiết kế hệ thống 60 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350040281 Nguyễn Thị Mai Anh Tin học ứng dụng K53

2 5350040286 Nguyễn Thị Hương Tin học ứng dụng K53

3 5350040287 Nguyễn Quang Hùng Tin học ứng dụng K53

4 5350040275 Bạch Ngọc Bắc Tin học ứng dụng K53

Môn: Mạng máy tính 60 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350040281 Nguyễn Thị Mai Anh Tin học ứng dụng K53

2 5350040299 Đỗ Danh Nhân Tin học ứng dụng K53

3 5350040275 Bạch Ngọc Bắc Tin học ứng dụng K53

Môn: Cơ sở dữ liệu 60 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350040286 Nguyễn Thị Hương Tin học ứng dụng K53

2 5350040281 Nguyễn Thị Mai Anh Tin học ứng dụng K53

3

Môn: PhotoShop 75 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350040281 Nguyễn Thị Mai Anh Tin học ứng dụng K53

2 5350040286 Nguyễn Thị Hương Tin học ứng dụng K53

3 5350040290 Nguyễn Đình Hiếu Tin học ứng dụng K53

4 5350040299 Đỗ Danh Nhân Tin học ứng dụng K53

5 5350040358 Vũ Bình Long Tin học ứng dụng K53

Môn: Thiết kế Web 75 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350040281 Nguyễn Thị Mai Anh Tin học ứng dụng K53

2 5350040286 Nguyễn Thị Hương Tin học ứng dụng K53

Họ tên

Họ tên

Họ tên

Họ tên

Họ tên



Môn: Khai thác dữ liệu trên Internet 45 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350040281 Nguyễn Thị Mai Anh Tin học ứng dụng K53

2 5350040286 Nguyễn Thị Hương Tin học ứng dụng K53

3 5350040287 Nguyễn Quang Hùng Tin học ứng dụng K53

4 5350040290 Nguyễn Đình Hiếu Tin học ứng dụng K53

5 5350040299 Đỗ Danh Nhân Tin học ứng dụng K53

6 5350040275 Bạch Ngọc Bắc Tin học ứng dụng K53

7 5350040358 Vũ Bình Long Tin học ứng dụng K53

Môn: Macro mediaFlash 60 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350040281 Nguyễn Thị Mai Anh Tin học ứng dụng K53

2 5350040286 Nguyễn Thị Hương Tin học ứng dụng K53

3 5350040290 Nguyễn Đình Hiếu Tin học ứng dụng K53

Môn: Thực tập giáo trình Lớp Tin học 60 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350040280 Nguyễn Văn An Tin học ứng dụng K53

2 5350040281 Nguyễn Thị Mai Anh Tin học ứng dụng K53

3 5350040287 Nguyễn Quang Hùng Tin học ứng dụng K53

4 5350040290 Nguyễn Đình Hiếu Tin học ứng dụng K53

5 5350040298 Hoàng Văn Minh Tin học ứng dụng K53

6 5350040299 Đỗ Danh Nhân Tin học ứng dụng K53

7 5350040275 Bạch Ngọc Bắc Tin học ứng dụng K53

8 5350040358 Vũ Bình Long Tin học ứng dụng K53

Người lập             Phòng Đào tạo

       Nguyễn Văn Tiên

Họ tên

Họ tên

Nguyễn Thị Lan Hương

Họ tên


